
Số lượng 

xe tối 

đa/đơn vị 

(xe)

Chủng loại

Số 
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(xe)
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Điều 

chuyển
Khác Thiếu Thừa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng cộng 15 9 9 0 0 0 0 6

1
Xe phục vụ giữ trật tự, 

cảnh quan đô thị
Xe ô tô tải   

1.1

Thị trấn và các xã đô thị 

loại IV, loại V thuộc các 

huyện 

Xe ô tô tải   

UBND thị trấn Tuy 

Phước
1 1 1 0 0 0 0 0  

77A-005.53 Xe ô tô tải 990kg Thaco Việt Nam 2021 2021 x   

2

Xe phục vụ lĩnh vực 

dịch vụ công ích, môi 

trường

Xe ô tô tải, xe ô tô có 

kết cấu đặc biệt, xe ô 

tô gắn thiết bị chuyên 

dùng hoặc hoặc xe ô 

tô được gắn biển hiệu 

nhận biết theo quy 

định của pháp luật

  

-
BQL nước sạch và vệ 

sinh môi trường huyện
14 8 8 0 0 0 0 6  

77A -006.69 Xe ôtô chở rác 6.700kg Isuzu Việt Nam 2023 2023 x   

77A -006.68 Xe ôtô chở rác 4.700kg Isuzu Việt Nam 2023 2023 x   

PHỤ LỤC 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TC ngày      /9/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

Đề xuất phương án xử lý

Chênh lệch số 

lượng xe ô tô 

hiện có so với 

định mức

Ghi chúSTT
Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị/ Biển kiểm soát

Tiêu chuẩn, định mức Xe ô tô chuyên dùng hiện có



2

Số lượng 

xe tối 

đa/đơn vị 

(xe)

Chủng loại

Số 

lượng 

(xe)

Loại phương 

tiện

Số chỗ 

ngồi/Tải 

trọng

Nhãn hiệu, 

số loại

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm sử 

dụng

Tiếp 

tục sử 

dụng

Thanh 

lý

Thu 

hồi

Điều 

chuyển
Khác Thiếu Thừa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Đề xuất phương án xử lý

Chênh lệch số 

lượng xe ô tô 

hiện có so với 

định mức

Ghi chúSTT
Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị/ Biển kiểm soát

Tiêu chuẩn, định mức Xe ô tô chuyên dùng hiện có

77A -006.60 Xe ôtô chở rác 6.700kg Isuzu Việt Nam 2022 2022 x  

77A -003.84 Xe ôtô chở rác 6.500kg Isuzu Việt Nam 2019 2020 x   

77A-005.46
Xe ô tô tải có 

gắn cẩu
3.500 kg Isuzu Việt Nam 2019 2021 x   

77A -003.92 Xe ôtô chở rác 6.100kg Hino Việt Nam 2015 2017 x  

77A -001.74 Xe ôtô chở rác 4.800kg Hino Việt Nam 2013 2013 x   

77A -000.58 Xe ôtô chở rác 6.500kg Hino Việt Nam 2010 2013 x   
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